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Thông số kỹ thuật

Công suất đầu vào định mức 550 W

Tốc độ không tải, số 1 0 – 2.800 vòng/phút

Đầu ra công suất 270 W

Trọng lượng 1.8 kg

Mô-men xoắn định mức 1,5 Nm

Khả năng của đầu cặp, tối đa/tối thiểu 1,5 – 13 mm

Kích thước dụng cụ (chiều rộng) 66 mm

Kích thước dụng cụ (chiều dài) 262 mm

Kích thước dụng cụ (chiều cao) 253 mm

Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải 0 – 44.800 bpm

Phạm vi khoan

Đường kính khoan trên bê tông 13 mm

Đường kính khoan trên gỗ 25 mm

Đường kính khoan trên thép 10 mm

Đường kính khoan trên khối xây nề 13 mm

Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn Mức độ ồn ở định mức A của 
dụng cụ điện cầm tay thông 
thường như sau: Mức áp suất 
âm thanh dB(A); Mức công 
suất âm thanh dB(A). K bất 
định = dB.

mã sản phẩm 0 601 1A1 5K2

EAN 3165140874175

4 x mũi khoan gỗ ✓

4 x mũi khoan xây dựng ✓

Băng cách điện ✓

Bộ máy bắt vít ✓

Bộ phích cắm tường ✓

Bộ vít ✓

Dao cắt 
số hiệu phụ tùng 2 608 045 017

✓

Khoan búa ✓

Kìm ✓

Máy thử ✓

Vạn năng kế ✓

Thông tin kỹ thuật
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Thông tin kinh doanh

Định vị
Công cụ điện mạnh mẽ và đáng tin cậy

Lợi ích người dùng
Công suất mô-tơ mạnh mẽ 550W
Đầu cặp có khóa 13 mm, tay nắm phụ và điểm dừng đo độ sâu
Thiết kế được gắn vòng bi đầy đủ đảm bảo tuổi thọ lâu dài
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